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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024   

I. Thông tin chung   

1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI  

2. Mã trường: DNU  

3. Địa chỉ các trụ sở  

- Cơ sở 1: Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Cơ sở 3: Khu phố 2, Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Cơ sở 4: Khu phố 2, Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

(Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai, Trường Mầm non Thực hành)  

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cở sở đào tạo: http://dnpu.edu.vn/  

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo: https://www.facebook.com/tsdnpu 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:  0911 294 141.  

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp  

  Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi 

được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo 

sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở 

năm trước cách năm tuyển sinh một năm.  

  

STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo  
Mã 

ngành  

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh  

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

Số SV 

tốt  

nghiệp 

2023 

Tỉ lệ SV 

tốt  

nghiệp 

đã có 

việc làm  

1  

Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên            

1.1  Giáo dục Mầm non  7140201 65 47 20 92.9% 

1.2  Giáo dục Tiểu học  7140202 350 345 205 80.2% 

1.3  Sư phạm Toán học  7140209 23 20 35 82% 

1.5  Sư phạm Hoá học  7140212 0 0 16 85.7% 

1.7  Sư phạm Ngữ văn  7140217 36 37 15 85.7% 

1.9  Sư phạm Tiếng Anh  7140231 72 79 100 84.7% 

2  Kinh doanh và quản lý       

2.1  Quản trị kinh doanh  7340101 220 218 140 85% 

2.2  Kế toán  7340301 220 234 144 84.9% 

3  Nhân văn       

4.1  Ngôn ngữ Anh  7220201 130 148 251 87% 

4 Công nghệ kỹ thuật         

4.1  

Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử (mới) 7510301 150 54 - - 

4.2  Kỹ thuật cơ khí (mới) 7510201 120 43 - - 

  Tổng   1406 1225     

http://dnpu.edu.vn/
http://dnpu.edu.vn/
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8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 3 năm gần nhất  

8.1. Phương thức tuyển sinh của 3 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp 

thi tuyển và xét tuyển)  

STT  Năm tuyển sinh  

Phương thức tuyển sinh  
 

Thi tuyển  Xét tuyển 

Kết hợp thi  

 tuyển và xét 

tuyển  

Ghi chú  

1  Năm 2021    x  x    

2  Năm 2022    x  x    

3  Năm 2023  x x   

8.2. Điểm trúng tuyển của 3 năm gần nhất     

 

 

STT 
Tên ngành  

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Điểm 

thi  

THPT  

Điểm  

học bạ 

Điểm thi 

THPT 
Điểm 

thi 

THPT 

Xét 

theo 

học bạ 

1 Giáo dục Mầm non  19     19  19 19 

2 Giáo dục Tiểu học  20  26  20  22.25 26.42 

3 Sư phạm Toán học  21,5  26  21,5  24.75 - 

4 Sư phạm Vật lý  19  21  19  - - 

5 Sư phạm Hoá học  21  21  21  - - 

7 Sư phạm Ngữ văn  21  24,5  21  23.5 - 

8 Sư phạm Lịch sử  19  21  19  - - 

9 Sư phạm Tiếng Anh  22,5  26,5  22,5  24.25 - 

10 Ngôn ngữ Anh  22  25,5  22  21.75 - 

11 Quản trị kinh doanh  20,5  25,5  20,5  19.75 24.59 

12 Kế toán           19.25 24.49 

13 Kỹ thuật cơ khí    15 15 

14 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

   15 17 
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo:  

STT  Tên ngành  
Mã 

ngành  

Số văn 

bản 

cho 

phép 

mở 

ngành  

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép mở 

ngành  

Số quyết 

định 

chuyển  

đổi tên 

ngành  

(gần 

nhất)  

Ngày tháng năm 

ban hành Số 

quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành  

 (gần nhất)  

Trường tự 

chủ QĐ 

hoặc Cơ 

quan có 

thẩm 

quyền cho 

phép  

Năm  

bắt 

đầu 

đào 

tạo  

Năm đã 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh  

1  Giáo dục Mầm non  7140201  4863  30/09/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

2  Giáo dục Tiểu học  7140202  4863  30/09/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

3  Sư phạm Toán học  7140209  245  12/01/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

4  Sư phạm Vật lý  7140211  245  12/01/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

5  Sư phạm Hoá học  7140212  221  17/01/2012  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2012  2021  

6  Sư phạm Sinh học  7140213  4863  30/09/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

7  Sư phạm Ngữ văn  7140217  245  12/01/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

8  Sư phạm Lịch sử  7140218  221  17/01/2012  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2012  2021  

9  Sư phạm Tiếng Anh  7140231  245  12/01/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

10  Quản trị kinh doanh  7340101  245  12/01/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

11  Kế toán  7340301  245  12/01/2011  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2011  2021  

12  Ngôn ngữ Anh  7220201  1697  14/05/2013  746  12/03/2018  BGD & ĐT  2013  2021  

13  Khoa học môi trường  7440301  260  29/01/2019        BGD & ĐT  2019  2021  

14  Quản lý đất đai   7850103  1290  09/05/2019        BGD & ĐT  2019  2021  

15  Công nghệ điện, điện tử  7510301  4525  26/12/2022     BGD & ĐT  2023  2023  

16  Kỹ thuật cơ khí  7520103  850/QĐ  21/03/2023     BGD & ĐT  2023  2023  

17  Giáo dục Mầm non  51140201  4626  08/08/2003  6152  30/12/2010  BGD & ĐT  2004  2019  
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng  

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://dnpu.edu.vn/  

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://dnpu.edu.vn/  

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo1 trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://dnpu.edu.vn/  

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://dnpu.edu.vn/  

14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://dnpu.edu.vn/  

           II. Tuyển sinh đào tạo chính quy       

     1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non)   

  1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.  

      a) Đối tượng  

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được 

công nhận trình độ tương đương.  

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng 

kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.                      

  b) Điều kiện  

- Đạt ngưỡng đầu vào Theo điều 9 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của BGDĐT  

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành  

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định hiện hành.  
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1.2. Phạm vi tuyển sinh:                

      Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành Sư phạm tuyển sinh thí sinh có thường trú tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT.  

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển năng khiếu, xét tuyển học bạ hoặc xét điểm thi THPT năm 2024).  

- Xét tuyển căn cứ trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024 (ngành Mầm non thi tuyển môn năng khiếu).  

- Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn (các ngành Giáo dục Mầm non, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ điện- điện tử).  

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.  

STT 

  

  

Trình độ  

đào tạo  

  

Mã 

ngành  

Ngành học  

 

 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương  

 thức xét tuyển  

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1  

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2  

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3  

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4  

Mã tổ 

hợp  

Môn thi 

chính  

 Mã tổ 

hợp  

Môn thi 

chính  

 Mã tổ 

hợp  

Môn thi 

chính  

 Mã tổ 

hợp  

Môn 

thi  

chính 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) (6)  (7) (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  

1  Đại học  7140201  
Giáo dục Mầm 

non  
100,405 

Xét học bạ & 

thi THPT 2024 

 

65 

 

M05  Văn  M07  Văn  M08  Văn  M13  Toán  

2  Đại học  7140202  
Giáo dục Tiểu 

học  
100 

Xét điểm thi 

THPT 2024 360 A00  Toán  C00  Văn  A01  Văn  D90  Toán  

3  Đại học  7140209  
Sư phạm Toán 

học  

100 Xét điểm thi 

THPT 2024  
56 A00  Toán  A01  Toán  D07  Toán  C01  Toán  

4  Đại học  7140217  Sư phạm Ngữ văn  
100 Xét điểm thi 

THPT 2024  
52 C00  Văn  D01  Văn  D14  Văn      
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5  Đại học  7220201  
Sư phạm Tiếng 

Anh  

100 Xét điểm thi 

THPT 2024  
89 A01  Anh  D01  Anh          

6  Đại học  7220201  Ngôn ngữ Anh  
100 Xét điểm thi 

THPT 2024  
130 A01  Anh  D01  Anh          

7  Đại học  7340101  
Quản trị kinh 

doanh  

100  Xét điểm thi 

THPT 2024 220 A00  Toán  A01  Toán  D01  Toán      

8  Đại học  7340301  Kế toán  
100  Xét điểm thi 

THPT 2024 220 A00  Toán  A01  Toán  D01  Toán      

9  Đại học  7510301  
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử  

100,200  Xét học bạ & 

thi THPT 2024  120 A00  Toán  A01  Toán  D01  Toán  D90  Toán 

10  Đại học  7520103  Kỹ thuật cơ khí  
100,200  Xét học bạ & 

thi THPT 2024  120 A00  Toán  A01  Toán  D01  Toán  D90  Toán 

11  Cao đẳng  51140201  Giáo dục mầm non  
100,405  Xét học bạ & 

thi THPT 2024  113 M05  Văn  M07  Văn  M08  Văn  M13  Toán 

  

1.5. Ngưỡng đầu vào:  

                   Theo điều 9 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

                 Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành:  

- Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT: học sinh đã tốt 

nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;  
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- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Xét tuyển dựa trên học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn: học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có 

học lực lớp 12 từ trung bình trở lên.  

 1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, tổ hợp xét  

tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.  

  

Mã số trường: DNU  

Mã ngành và các tổ hợp xét tuyển.  

TT  Mã ngành  Tên ngành  Tổ hợp xét tuyển  Môn chính 

  

1  
7140201  Giáo dục Mầm non (SP)  

- M05: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (Kể chuyện, Hát)  

- M07: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Kể chuyện, Hát)  

- M08: Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu (Kể chuyện, Hát)  

- M13:Toán, GDCD, Năng khiếu  (Kể chuyện, Hát)  

 

Ngữ văn 

Toán 

  

2  
7140202  Giáo dục Tiểu học (SP)  

- A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

 

Ngữ văn 

Toán 

3  7140209  Sư phạm Toán học  

- A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh  

- D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN   

 

Toán 

 

4  7140217  Sư phạm Ngữ văn  

- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

- D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  

 

Ngữ văn 
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5  7220201  Sư phạm Tiếng Anh  
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

6  7220201  Ngôn ngữ Anh  
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

7  7340101  Quản trị kinh doanh  

- A00:  Toán, Vật lí, Hóa học  

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

 

Toán 

8  7340301  Kế toán  

- A00:  Toán, Vật lí, Hóa học  

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

 

Toán 

9  7520103  Kỹ thuật cơ khí  

- A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh   

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

- D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN  

Toán 

10  7510301  
Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử  

- A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh   

- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

- D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN  

Toán 

11  51140201  Cao đẳng Mầm non  

- M05: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (Kể chuyện -Hát)  

- M07: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Kể chuyện -Hát)  

- M08: Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu (Kể chuyện -Hát)  

- M13:Toán, GDCD, Năng khiếu  (Kể chuyện - Hát)  

 

Ngữ văn 

Toán 

- Độ chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: = 0.  

- Ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh từ 7 điểm trở lên trong tổ hợp môn xét tuyển. Sau khi trúng tuyển trường sẽ 

tổ chức sát hạch xếp lớp (miễn phí).  
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- Trường hợp các thí sinh trùng điểm trúng tuyển trong ngành xét tuyển thì ưu tiên thí sinh có môn chính trong tổ hợp môn lớn hơn.  

   1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển.  

- Hình thức xét tuyển: Đăng ký xét tuyển trên hệ thống bằng phần mềm http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn   

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp (đối với ngành Giáo dục Mầm non) tại Cơ sở 1: Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phổ 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc qua bưu điện (thời gian căn cứ trên dấu bưu điện). Dữ liệu hồ sơ xét tuyển cập nhật trên website theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kết quả từng đợt xét tuyển (điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển) công khai trên website của 

Trường tại địa chỉ: - http://www.dnpu.edu.vn.  

- Thời gian: Tổ chức xét tuyển các đợt theo Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo của Trường trên website 

http://www.dnpu.edu.vn.  

   1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển căn cứ điều 8 thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022  

a) Ưu tiên theo khu vực (phụ lục I của quy chế 08/2022/TT-BGD&ĐT ngày 06/06/2022)  

b) Ưu tiên theo đối tượng chính sách (phụ lục II của quy chế 08/2022/TT-BGD&ĐT ngày 06/06/2022)  

- Thông tin trên Website http://dnpu.edu.vn/  

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).  

Trường xây dựng mức thu học phí năm học 2024-2025 bằng mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐCP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.  

 - Mức thu học phí năm học 2024-2025:  

STT  Hệ đào tạo chính quy ngành  Mức thu học phí năm học   

1  Quản trị kinh doanh  14.100.000 đồng  

2  Kế toán  14.100.000 đồng 

http://www.dnpu.edu.vn./
http://www.dnpu.edu.vn./
http://www.dnpu.edu.vn./
http://www.dnpu.edu.vn./
http://www.dnpu.edu.vn./
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3  Ngôn ngữ Anh  14.100.000 đồng 

4  Khoa học môi trường  15.000.000 đồng  

5  Quản lý đất đai  15.000.000 đồng  

6  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  16.400.000 đồng  

7  Kỹ thuật cơ khí  16.400.000 đồng 

  

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.  

- Đợt 1: Theo quyết định của kế hoạch tuyển sinh của BGDĐT (tháng 7 đăng ký xét tuyển online trên hệ thống của BGDĐT)               

 - Đợt bổ sung: từ tháng 10/2024 (nếu còn chỉ tiêu trường thông báo cụ thể sau, phương thức xét học bạ hoặc điểm thi THPT 2024)  

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).                

Thông tin trên Website https://dnpu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước:  Thông tin trên Website http://dnpu.edu.vn/  

1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo: Thông tin trên Website http://dnpu.edu.vn/  

1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học.  

        1.14. Tài chính:  

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường;   

                     Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 84.811.764.000đ  

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 12.000.000đ/ năm  
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        2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (Không có) 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm: (Mẫu số 01)  

 Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://dnpu.edu.vn/  

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: (Mẫu số 02) Không có  

    Đường link công khai tuyển sinh đào tạo từ xa trên trang thông tin điện tử của CSĐT:  http://dnpu.edu.vn/  

              

            Cán bộ kê khai  

Lê Trọng Vũ. Hotline: 0911294141 

Email:letrongvu@gmail.com                                                                                                                                                                                                   

Ngày 23   tháng 05 năm 2024  

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

 

 

             (đã ký)

                                              

                                           TS. Lê Anh Đức  
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 Mẫu số 01 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học  

1. Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 1.1. 

Đối tượng tuyển sinh:   

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), sau đây gọi chung là tốt nghiệp 

trung học; không trong thời gian bị truy tố hình sự; có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được 

xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.  

- Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và có một trong các văn bằng dưới đây:  

a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt 

nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công  

nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

1.2. Phạm vi tuyển sinh:    

Tuyển sinh trong cả nước.  

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) Thi tuyển/ Xét tuyển  

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo  
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STT 

  

  

 Trình độ 

đào tạo  
Mã ngành  Ngành học  

  

  

Mã phương 

thức xét 

tuyển  

 Tên phương  

thức xét tuyển  

  

  

Chỉ tiêu  

(dự kiến)  

Số văn bản 

đào tào  

VLVH  

Ngày tháng 

ban hành 

văn bản  

Cơ quan có 

thẩm quyền  

cho phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành  

Năm bắt  

  

đầu đào tạo  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  

1  Đại học  7140201  

Giáo dục Mầm 

non  100,200  

Học bạ, Xét 

theo KQ thi 

THPT 2024  

    

20  5948  25/11/2011  BGD&ĐT 2021  

2  Cao đẳng  51140201  Mầm non  100,200  

Học bạ, Xét 

theo KQ thi 

THPT 2024  

  

30 5948  25/11/2011  

BGD&ĐT 

2011  

3  
TC lên  

ĐH  
7140201  

Giáo dục Mầm 

non  
200  Xét tuyển  30  5948  25/11/2011  

BGD&ĐT 
2011  

4  CĐ lên ĐH  7140202  Giáo dục Tiểu học  200  Xét tuyển  175  5948  25/11/2011  BGD&ĐT 2011  

5  CĐ lên ĐH  7140209  Sư phạm Toán học   200  Xét tuyển  30  5948  25/11/2011  BGD&ĐT 2011  

6  CĐ lên ĐH  7140217  Sư phạm Ngữ văn  200  Xét tuyển  30 5948  25/11/2011  BGD&ĐT 2011  

  

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT  

Theo điều 9 Thông tư số 08/2022 /TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

- Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT. Học sinh đã tốt 

nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 

năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học 

đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;  
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- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Xét tuyển dựa trên học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn: học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có 

học lực lớp 12 từ trung bình trở lên.  

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường Thông tin trên Website 

http://dnpu.edu.vn/  

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, 

tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...  

- Thời gian, điều kiện tuyển sinh đăng tải  trên Website http://dnpu.edu.vn/  

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Đồng Nai tại phòng HB3-06 (Tầng 3), Cơ sở 1: Lê Quý Đôn, P. Tân Hiệp, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai  

1.8. Chính sách ưu tiên.  

Theo điều 8 thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của BGD&ĐT  

1.9. Lệ phí xét tuyển: 350.000đ/ bộ  

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến nếu có)  

Mức thu học phí dự kiến năm học 2022-2023 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của  

Chính phủ. Mức thu học phí theo quy định của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 tăng so với mức thu học phí giai đoạn 2016-2021.  

  

STT  Hệ đào tạo  Mức thu học phí 

năm học 2023-

2024  

Mức thu học 

phí năm học  

2022-2023  

Mức tăng/năm 

học  

I  Hệ đại học vừa làm vừa học    

1  Sư phạm tiểu học  18.750.000 đồng  14.475.000 đồng  4.275.000 đồng  

2  Sư phạm mầm non  18.750.000 đồng  14.475.000 đồng  4.275.000 đồng  

http://dnpu.edu.vn/
http://dnpu.edu.vn/
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3  Sư phạm khoa học tự 

nhiên (Sư phạm toán,  

lý, hóa)  

18.750.000 đồng  14.475.000 đồng  4.275.000 đồng  

4  Sư phạm khoa học xã 

hội (SP Văn, Sử, Anh)  

18.750.000 đồng  14.475.000 đồng  4.275.000 đồng  

5  Ngôn ngữ anh    18.000.000 đồng  14.475.000 đồng  3.525.000 đồng  

II  Hệ cao đẳng vừa học vừa làm  
  

1  Cao đẳng sư phạm tiểu 

học - mần non  

18.720.000 đồng  9.975.000 đồng  8.745.000 đồng  

  

  

1.11 Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm  

  Thông tin trên Website http://dnpu.edu.vn/  

1.12 Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)  

  Thông tin trên Website http://dnpu.edu.vn/  

  

  

 

 

 

 

  

http://tuyensinh.dnpu.edu.vn/
http://tuyensinh.dnpu.edu.vn/
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Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng  

  CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG    

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023  

STT  Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo  Mã ngành  Lĩnh vực  
Quy mô 

đào tạo  

A  SAU ĐẠI HỌC        0  

1  Tiến sĩ        0  

2  Thạc sĩ         0  

B  ĐẠI HỌC        5386  

3  Đại học chính quy        5386  

3.1  Chính quy        5386  

3.1.1  

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học           

3.1.2  

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học)        5386  

3.1.2.1  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên        2761  

3.1.2.1.1  Giáo dục Mầm non  7140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  150  

3.1.2.1.2  Giáo dục Tiểu học  7140202  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  1470  

3.1.2.1.3  Sư phạm Toán học  7140209  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  302  

3.1.2.1.4  Sư phạm Vật lý  7140211  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  48  

3.1.2.1.5  Sư phạm Hoá học  7140212  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  83  

3.1.2.1.6  Sư phạm Sinh học  7140213  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  8  

3.1.2.1.7  Sư phạm Ngữ văn  7140217  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  151  

3.1.2.1.8  Sư phạm Lịch sử  7140218  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  45  

3.1.2.1.9  Sư phạm Tiếng Anh  7140231  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  504  
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3.1.2.2  Kinh doanh và quản lý        1661  

3.1.2.2.1  Quản trị kinh doanh  7340101  Kinh doanh và quản lý  941  

 

3.1.2.2.2  Kế toán  7340301  Kinh doanh và quản lý  720  

3.1.2.3  Khoa học tự nhiên        14  

3.1.2.3.1  Khoa học môi trường  7440301  Khoa học tự nhiên  14  

3.1.2.4  Nhân văn        930  

3.1.2.4.1  Ngôn ngữ Anh  7220201  Nhân văn  930  

3.1.2.5  Môi trường và bảo vệ môi trường        20  

3.1.2.5.1  Quản lý đất đai   7850103  Môi trường và bảo vệ môi trường  20  

3.2  Liên thông từ trung cấp lên đại học           

3.3  Liên thông từ cao đẳng lên đại học           

3.4  

Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ 

đại học trở lên        0  

3.4.1  Nhân văn        0  

3.4.1.1  Ngôn ngữ Anh  7220201  Nhân văn  0  

4  Đại học vừa làm vừa học        0  

4.1  Vừa làm vừa học        0  

4.1.1  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên        0  

4.1.1.1  Giáo dục Mầm non  7140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

4.2  Liên thông từ trung cấp lên đại học        0  

4.2.1  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên        0  

4.2.1.1  Giáo dục Mầm non  7140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

4.2.2  Kinh doanh và quản lý        0  

4.2.2.1  Kế toán  7340301  Kinh doanh và quản lý  0  

4.3  Liên thông từ cao đẳng lên đại học        641  
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4.3.1  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên        641  

4.3.1.1  Giáo dục Tiểu học  7140202  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  281  

4.3.1.2  Sư phạm Toán học  7140209  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  126  

4.3.1.3  Sư phạm Vật lý  7140211  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  27  

4.3.1.4  Sư phạm Hoá học  7140212  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  54  

4.3.1.5  Sư phạm Sinh học  7140213  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

4.3.1.6  Sư phạm Ngữ văn  7140217  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  45  

4.3.1.7  Sư phạm Lịch sử  7140218  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

4.3.1.8  Sư phạm Tiếng Anh  7140231  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  108  

4.3.2  Nhân văn        0  

4.3.2.1  Ngôn ngữ Anh  7220201  Nhân văn  0  

4.4  

Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên           

5  Từ xa           

C  CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON        0  

6  Cao đẳng chính quy        0  

6.1  Chính quy  51140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

6.2  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy  51140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

6.3  

Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp trình 

độ cao đẳng  51140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

7  Cao đẳng vừa làm vừa học        0  

7.1  Vừa làm vừa học  51140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  
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7.2  

Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm vừa 

học  51140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

7.3  

Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng  51140201  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0  

  

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:  

- Tổng diện tích đất của trường: 140350 m2  

- Tổng diện tích xây dựng của trường: 54985,78 m2   

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 333 phòng x 08 giường = 2 664 chỗ  

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:  

TT  Loại phòng  
Số lượng  Diện tích sàn 

xây dựng (m2)  
Ghi chú  

1  
 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sý, phó giáo sý, giảng viên cõ hữu  

  

223  19856 
  

1.1.  Hội trường, phòng làm việc lớn trên 200 chỗ  04  3.845,6   

1.2.  Phòng học từ 100 – 200 chỗ  36  5.000,08   

1.3.  Phòng học từ 50 –  100 chỗ  160  8.960   

1.4.  Số phòng học dưới 50 chỗ  03  273   

1.5.  Số phòng học đa phương tiện  20  1.778,8   

1.6.  Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu  
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2.  Thư viện, trung tâm học liệu  02  8.417,6   

3.  
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập  
36  26710.7 

02 khu thí nghiệm: 1.809 

m2 02 Xưởng thực hành: 

5.545 m2  02 Nhà thi đấu đa 

năng:  

3.359 m2    

03 sân thể thao: 11.160 m2   

04 phòng học nhạc –mỹ 

thuật: 448 m2  

01 khu học Nhạc: 819 m2  

    22 phòng thực hành tin:  

3.027,7 m2  

01 trung tâm nghiên cứu văn 

hóa Điếc: 543 m2  

  Tổng  261  54985,78  

  

2.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị  

STT  Tên  Danh mục trang thiết bị chính  
Phục vụ Ngành/Nhóm ngành/Khối 

ngành đào tạo  

1  Phòng thực hành tin học  Máy tính bàn; máy chiếu  Nhóm ngành I; III; IV; VII  

2  Phòng đa phương tiện  
Máy tính bàn; bảng thông minh; máy chiếu; âm 

ly; loa; tai nghe  
Nhóm ngành VII  

3  Phòng Nhạc  Đàn  Nhóm ngành I  

4  Phòng Mỹ thuật  Mẫu vẽ; kệ vẽ; giấy vẽ  Nhóm ngành I  



21  

  

5  Nhà xưởng  
Máy CNC; máy nén; máy phát điện; máy hàn; 

bộ thiết bị thực hành AE; máy chiếu;….  
  

6  
Phòng thí nghiệm Hóa – 

Sinh - Lý  

Hóa: Máy khuấy; máy nghiền; máy nước cất; 

cân kỹ thuật; hệ thống lọc; máy ly tâm; háo 

chất; ống đựng; bể ổn nhiệt;  

Lý: Kính thiên văn; bộ thí nghiệm; ipad; máy 

tính bàn; máy chiếu; bàn quấn dây; ….  

Sinh: Nồi hấp; lò vi sóng; kính hiển vi; tủ an 

toàn sinh học; máy cất;  tủ sấy; …  

Nhóm ngành I  

  

  

  

1.3. Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện  

TT  Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành   Số lượng  

  

  

  

1.  
Khối ngành/Nhóm ngành I  

Các ngành sư phạm:   

Toán học: 596 tài liệu.  

Vật lý học: 572 tài liệu.  

Sinh học: 547 tài liệu.  

Hóa học: 1554 tài liệu.  

Sư phạm tiểu học:  568 tài liệu. 

Sư phạm mầm non: 469 tài liệu 

Quản lý giáo dục: 296 tài liệu.  
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2.  

Khối ngành II  

Văn học: 1.173 tài liệu.  

Lịch sử: 905 tài liệu.  

Địa lý – thiên văn: 226 tài liệu 

Tâm lý: 453 tài liệu.  

Văn hóa: 878 tài liệu.  

Chính trị - xã hội: 265 tài liệu 

Pháp luật: 583 tài liệu.  

Công nghệ thông tin: 830 tài liệu  

Thông tin thư viện: 274 tài liệu  

Kỹ năng mềm: 281 tài liệu  

3.  

Khối ngành III  

Các ngành kinh tế:   

Kinh tế: 576 tài liệu, 60  

Quản trị kinh doanh: 479 tài liệu  

Tài chính ngân hàng: 530 tài liệu.  

TT  Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành   Số lượng  

4.  

Khối ngành IV  

Khoa học môi trường:  

Nông nghiệp: 400 tài liệu  

Lâm nghiệp: 104 tài liệu  

Ngư nghiêp: 105 tài liệu  

Môi trường: 138 tài liệu  

5.  

Khối ngành V  

Âm nhạc: 257 tài liệu  

Thể dục: 272 tài liệu  

Mỹ thuật: 110 tài liệu  
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Khoa học thường thức: 165 tài liệu 

Y tế - sức khỏe: 184 tài liệu.  

6.  

Khối ngành VI  

Điện – điện tử: 257 tài liệu  

Công nghiệp: 309 tài liệu 

Luận văn: 133 tài liệu 

Luận án: 16 tài liệu.  

7.  

Khối ngành VII  

Ngôn ngữ anh: 1.235 tài liệu.  

Tiếng Nhật: 390 tài liệu  

Tiếng Hàn: 239 tài liệu  

Tiếng Trung Quốc: 100 tài liệu  

Tiếng Pháp: 109 tài liệu  

Tiếng Đức: 106 tài liệu  

  

 



24  

  

 


